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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học : 2015 – 2016
MÔN TOÁN 9

Thời gian làm bài 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


Câu 1 (2,0 điểm): 
Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
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Câu 2 (2,0 điểm): Cho biểu thức.
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1. Rút gọn biểu thức A.
2. Tìm x để A= x2 + 4

Câu 3 (2,0 điểm): 
Hai ôtô vận tải khởi hành cùng một lúc từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 120km. Xe thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai 10km một giờ, nên đến B sớm hơn xe thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 4 (3,0 điểm): 
Cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự nằm trên đường tròn tâm O. AC cắt BD tại I.

1. Chứng minh IA.IC = IB.ID.
2. Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa cung nhỏ AB và cung nhỏ BC. MN cắt AB tại E và cắt BC tại F. Chứng minh BE = BF. 

3. Chứng minh AC.BD = AB.CD + BC.AD.
Câu 5 (1,0 điểm): 
Cho hai số thực x, y thỏa mãn :
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Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
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	Giải phương trình 
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 Vậy, phương trình đã cho có nghiệm là: x = 4; x = -4.
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	Giải hệ phương trình 
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	Giải đúng 
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	Kết luận hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) = (2;1)
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	Giải phương trình 
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	ĐK: 
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	Vậy, phương trình đã cho có nghiệm là: x = 2.
( Học sinh không ra điều kiện thì phải thử lại rồi mới kết luận nghiệm; Nếu không trừ - 0,25 điểm)
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	Rút gọn biểu thức


[image: image16.wmf]2

xx1xx1

Ax.x(x1)

x1x1

æöæö

+-

=+---

ç÷ç÷

+-

èøèø

(với 
[image: image17.wmf]x0, x1

³¹

)
	1,25

	
	
	
[image: image18.wmf]2

(x1)(xx1)(x1)(xx1)

Ax.x(x1)

x1x1

æöæö

+-+-++

=+---

ç÷ç÷

+-

èøèø


	0,25

	
	
	
[image: image19.wmf](

)

(

)

2

Axx1x.xx1x(x1)

=-++++---



[image: image20.wmf]2

A(x1)(x1)(x1)

=++--


	0,25

	
	
	
[image: image21.wmf]22

Ax2x1x2x1

=++-+-


	0,25

	
	
	
[image: image22.wmf]A4x

=


	0,25

	
	2
	
	1,00

	
	
	Để A= x2+4 => 4x= x2+4
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	<=> x2 – 4x+4=0
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	<=> (x-2)2= 0
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	<=> x= 2
	0,25

	3
	
	
	2,00

	
	
	Gọi vận tốc của xe thứ nhất là : x km/h (với x > 10). Vận tốc của xe thứ hai là (x – 10) km/h. 

Thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B là 
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  giờ, xe thứ hai đi từ A đến B mất 
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 giờ, Vì xe thứ hai đi lâu hơn 1giờ so với xe thứ nhất nên ta có phương trình :
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Phương trình có hai nghiệm là :  x1 = 40 (TM)     

                                                    x2 = - 30 ( Loại)

Vậy vận tốc của xe thứ nhất là 40 (km/h). Vận tốc của xe thứ hai là 30(km/h).
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	Chứng minh IA.IC = IB.ID.
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	Vẽ đúng hình 
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	Chứng minh tam giác (AIB 
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	Chứng minh BE = BF .
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	Mà 
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	Suy ra 
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	Chứng minh AC.BD = AB.CD + BC.AD.
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	Lấy điểm H trên AC sao cho 
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	Chứng minh 
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	Chứng minh 
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	Từ (1) và (2) suy ra đpcm
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	Cho hai số thực x, y thỏa mãn: 

[image: image57.wmf]22

(xx2015).(2y4y2015)2015

++++=


Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
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Nhân 2 vế với 
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Từ (3) và (4) suy ra x = -2y 
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	Biến đổi biểu thức B = -3y2 + y + 15 =
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	Đẳng thức xảy ra 
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Vậy GTLN của biểu thức B là 
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